	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 1903/BNN-KH
V/v Đề xuất danh mục quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011


 
Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Phúc đáp công văn số 3798/BKHĐT-QLQH ngày 14/06/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đề xuất danh mục các quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi danh mục các quy hoạch từ năm 2011 đến 2020 theo yêu cầu, có phụ lục kèm theo.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Diệp Kỉnh Tần


 

PHỤ LỤC
ĐỀ XUẤT DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH NGÀNH VÀ NGÀNH HÀNG CHỦ YẾU TỪ 2011-2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT
(Kèm theo Công văn số 1903/BNN-KH ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	 
	Tên quy hoạch
	Trạng thái
	Cấp phê duyệt
	Ghi chú

	1
	Rà soát quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến 2020, tầm nhìn đến 2030
	Đang trình phê duyệt 
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	2
	Quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	Đang trình phê duyệt 
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	3
	QH tổng thể thủy lợi ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	4
	QH tổng thể TL Đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	5
	QH tổng thể TL khu vực miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	6
	Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đê biển Quảng Ninh - Quảng Nam có tính tới biến đổi khí hậu và kết hợp giao 
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	7
	Rà soát Quy hoạch đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có tính tới biến đổi khí hậu 
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	8
	Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	9
	Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Hải Phòng
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	10
	Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	11
	Quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn 2030
	Đang trình
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	12
	Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng toàn quốc giai đoạn 2011-2020
	Đang chuẩn bị
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	13
	Rà soát quy hoạch rừng phòng hộ ven biển toàn quốc đến năm 2020
	Đang chuẩn bị
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	14
	Quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 (theo Quyết định 176 của Thủ tướng Chính phủ)
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	15
	Rà soát quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình
	Đang chuẩn bị
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	16
	Quy hoạch hệ thống đê sông Đáy
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	17
	Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
	Đang lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	18
	Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến 2030
	Chưa lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	19
	Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2020 và 2030 
	Chưa lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 

	20
	Quy hoạch phát triển hệ thống sàn giao dịch nông sản 
	Chưa lập
	Thủ tướng Chính phủ 
	 


 

